
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

Số:            /TB-SYT Sơn La, ngày         tháng 8  năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách cơ sở Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

  

Thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính 
phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, 
trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Sở Y tế Thông báo danh sách 

các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa 
bàn tỉnh Sơn La, đến ngày 29/8/2022 gồm 14 cơ sở y tế, cụ thể như sau: 

TT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại 

1 
Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Sơn La 

Tổ 17, Phường Chiềng Sinh, 
thành phố Sơn La 

0902. 154. 998 

2 
Bệnh viện Tâm thần 
tỉnh Sơn La 

Tổ 2, phường Chiềng Cơi, 
Thành phố Sơn La 

0866.562.971 

3 
Bệnh viện Y Dược Cổ 
truyền 

Tổ 6, phường Chiềng Lề, thành 

phố Sơn La 
0982.244.799 

4 
Bệnh viện Đa khoa 
Thảo Nguyên 

Tiểu khu bệnh viện, TT Nông 
trường huyện Mộc Châu, Sơn 

La 

02123. 866.046 

5 
Bệnh viện Đa khoa 
Mộc Châu 

Tiểu khu 11, TT Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu, Sơn La 

02123. 866.152 

6 
Bệnh viện Đa khoa 
Yên Châu 

Tiểu khu 5, TT Yên Châu, 
huyện Yên Châu, Sơn La 

02123. 840.115 

7 
Bệnh viện Đa khoa 
Mai Sơn 

Tiểu khu 17, TT Hát Lót, huyện 
Mai Sơn, Sơn La 

02123. 843. 572 

8 
Bệnh viện Đa khoa 
Thuận Châu 

Tiểu khu 9, TT Thuận Châu, 
huyện Thuận Châu, Sơn La 

096 462 13 13 

9 
Bệnh viện Đa khoa 
Quỳnh Nhai 

Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh 
Nhai, Sơn La 

02123. 833. 241 

10 
Bệnh viện Đa khoa 
Mường La 

Tiểu khu 4, TT Ít Ong, huyện 
Mường La, Sơn La 

02123. 830. 026 
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TT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại 

11 
Bệnh viện Đa khoa 
Bắc Yên 

Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc 
Yên, Sơn La 

0963.581.313 

12 
Bệnh viện Đa khoa 
Phù Yên 

Khối 2, Thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, Sơn La 
02123. 864. 155  

13 
Bệnh viện Đa khoa 
Sông Mã 

Xã Nà Ngựu, huyện Sông Mã, 
Sơn La 

02126. 530. 175 

14 
Bệnh viện Đa khoa 
Sốp Cộp 

Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, 
huyện Sốp Cộp 

02123. 878. 115 

Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện xác định tình trạng 
nghiện ma túy khi tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ 
phải thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và các quy trình 

thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật. 

Văn phòng Sở Y tế công khai danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện thực 
hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến ngày  
29/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuôc Sở; 
- Website Sở Y tế (niêm yết thông báo); 
- Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung (01 bản); 
- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Hùng 

 



UBND TỈNH SƠN LA  

SỞ Y TẾ  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TB-SYT Sơn La, ngày          tháng 4 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng  
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ 

quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, 

trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.  

Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính đến ngày 

16/4/2023); Tổng số 212 cơ sở, cụ thể: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Yêu cầu các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy khi 

tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ phải thực hiện 

nghiêm các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và các quy trình thủ tục theo 

đúng quy định của Pháp luật. 
Thông báo này thay thế Thông báo số 284/TB-SYT ngày 29/8/2022, 

Thông báo số 294/TB-SYT ngày 09/9/2022, Thông báo số 353/TB-SYT ngày 

31/10/2022, Thông báo số 398/TB-SYT ngày 25/11/2022 và Thông báo số 

411/TB-SYT ngày 08/12/2022.  

Yêu cầu Văn phòng Sở Y tế công khai lại danh sách cơ sở y tế đủ điều 

kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La trên 

trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./. 

Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh Sơn La (B/c); 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Công an tỉnh Sơn La; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuôc Sở; 

 - Website Sở Y tế (niêm yết thông báo); 

 - Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung (01 bản); 

 - Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Hùng 
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TT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại

I CÁC CƠ SỞ TUYẾN TỈNH

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La Tổ 17, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La 0902.154.998

2 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La Tổ 2, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La 0866.562.971

3 Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La 0982.244.799

4
Cơ sở điều trị ma túy tỉnh thuộc Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội

Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La 02123. 873. 749

II CÁC CƠ SỞ TUYẾN HUYỆN

5 Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên Tiểu khu bệnh viện, TT Nông Trường huyện Mộc Châu 02123. 866.046

6 Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu Tiểu khu 11, TT Mộc Châu, huyện Mộc Châu 02123. 866.152

7 Bệnh viện Đa khoa Yên Châu Tiểu khu 5, TT Yên Châu, huyện Yên Châu 02123. 840.115

8 Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn Tiểu khu 17, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn 02123. 843. 572

9 Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu Tiểu khu 9, TT Thuận Châu, huyện Thuận Châu 0964.621.313

10 Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 02123. 833. 241

11 Bệnh viện Đa khoa Mường La Tiểu khu 4, TT Ít Ong, huyện Mường La 02123. 830. 026

12 Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên 0963.581.313

13 Bệnh viện Đa khoa Phù Yên Khối 2, Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên 02123. 864. 155

14 Bệnh viện Đa khoa Sông Mã Xã Nà Nghựu, huyện Sông Mã 02126. 530. 175

15 Bệnh viện Đa khoa Sốp Cộp Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp 02123. 878. 115

III CÁC CƠ SỞ TUYẾN XÃ

Thành phố Sơn La

16 TYT phường Chiềng Lề Tổ 12, phường Chiềng Lề, TP Sơn La 0975.470.249

17 TYT phường Tô Hiệu Tổ 8, phường Tô Hiệu, TP Sơn La 0973.956.872

18 TYT phường Chiềng Cơi Bản Mé, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La 0393.468.499

19 TYT phường Quyết Tâm Tổ 5, phường Quyết Tâm, TP Sơn La 0941.476.561

20 TYT phường Quyết Thắng Tổ 13, phường Quyết Thắng, TP Sơn La 0946.027.157

21 TYT phường Chiềng An Tổ 1, phường Chiềng An, TP Sơn La 0982.316.605

22 TYT xã Chiềng Xôm Bản Panh, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La 0978.295.015

23 TYT xã Hua La Bản Sàng, xã Hua La, TP Sơn La 0986.938.242

24 TYT xã Chiềng Ngần Bản Phường , xã Chiềng Ngần, TP Sơn La 0368.706.116

25 TYT xã Chiềng Cọ Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La 0366.211.116

26 TYT xã Chiềng Đen Bản Nong Lọ, xã Chiềng Đen, TP Sơn La 0349.790.656

PHỤ LỤC:
Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Thông báo số   129 /TB-SYT ngày  20/4/2023 của Sở Y tế)



27 TYT phường Chiềng Sinh Tổ 3, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La 0982.316.605

Huyện Thuận Châu

28 Phòng khám ĐK TTYT Thuận Châu TK5, Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu 0966.173.686

29 TYT xã Muổi Nọi Bản Muổi Nọi A, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu 0392.322.207

30 TYT xã Chiềng Pấc Bản Chiềng Pấc, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu 0344.553.947

31 TYT xã Tông Lạnh Bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu 0912.782.336

32 TYT xã Mường Khiêng Bản Khiêng, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu 0966.878.892

33 TYT xã Bó Mười Bản Mười, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu 0942.268.178

34 TYT xã Liệp Tè Bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu 0977.505.277

35 TYT xã Nong Lay Huổi Lọng, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu 0365.043.388

36 TYT xã Chiềng La Bản Lốm La, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu 0983.100.075

37 TYT xã Mường É Bản Chiềng Ve, xã Mường É, huyện Thuận Châu 0974.762.589

38 TYT xã Phổng Lập Bản Lặp, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu 0985.360.635

39 TYT xã Chiềng Bôm Bản Hỏm, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu 0987.892.706

40 TYT xã Nậm Lầu Bản Tăng, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu 0345.573.264

41 TYT xã Púng Tra Bản Tra, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu 0973.309.969

42 TYT xã Phổng Lái Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu 0984.645.139

43 TYT xã Chiềng Pha Bản Ngà Phát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu 0973.206.098

44 TYT xã Phổng Lăng Bản Lăng Nọi, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu 0868.617.190

45 TYT xã Chiềng Ly Bản Chiềng Lý, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu 0986.562.048

46 TYT xã Thị Trấn TK 2, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu 0986.565.203

47 TYT xã Thôm Mòn Bản Nà Tý, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu 0388.309.003

48 TYT xã Co Mạ Bản Co Mạ, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu 0986.846.022

49 TYT xã Long Hẹ Bản Nặm Nhứ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu 0983.417.320

50 TYT xã É Tòng Bản Nong Lạnh, xã É Tòng, huyện Thuận Châu 0376.275.351

51 TYT xã Pá Lông Từ Sáng, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu 0842.070.599

52 TYT xã Co Tòng Bản Co Tòng, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu 0977.108.837

53 TYT xã Mường Bám Bản Nà Hát, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu 0983.718.022

54 TYT xã Chiềng Ngàm Bản Mện, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu 0326.610.972

55 TYT xã Bon Phặng Bản Phặng, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu 0978.582.479

Huyện Mai Sơn

56 TYT xã TT Hát Lót Tiểu khu 17, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn 0974.074.929

57 TYT xã Cò Nòi Tiểu khu1, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn 0976.936.807

58 TYT xã Chiềng Lương Bản Mờn 2, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn 0969.042.917



59 TYT xã Phiêng Pằn Bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn 0329.908.774

60 TYT xã Chiềng Chăn Bản Sài Lương 1, Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn 0987.538.738

61 TYT xã Nà Bó Tiểu khu 8, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn 0947.835.688

62 TYT xã Chiềng Sung Bản Cang, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn 0978.816.640

63 TYT xã Mường Bon Bản Bon, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn 0357.665.177

64 TYT xã Mường Bằng Bản Bằng Thịnh, Mường Bằng, huyện Mai Sơn 0986.941.977

65 TYT xã Chiềng Mung Bản Bôm Cưa, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn 0975.926.777

66 TYT xã Chiềng Ban Bản Hoa Mai, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn 0971.278.013

67 TYT xã Chiềng Mai Bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn 0975.555.115

68 TYT xã Chiềng Dong Bản Dè, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn 0943.686.794

69 TYT xã Chiềng Kheo Bản Lon Kéo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn 0393.760.677

70 TYT xã Chiềng Ve Bản Vuông Mè, xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn 0388.634.084

71 TYT xã Chiềng Chung Bản Hạm, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn 0913.174.497

72 TYT xã Mường Chanh Bản Cang Mường, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn 0987.538.474

73 TYT xã Nà Ớt Bản Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn 0962.870.982

74 TYT xã Phiêng Cằm Bản Nong tàu Thái, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn 0915.558.465

75 TYT xã Chiềng Nơi Bản Nhụng Dưới, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn 0982.815.462

76 TYT xã Xã Hát Lót Bản Yên Tiến, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn 0398.359.639

77 TYT xã Tà Hộc Bản Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn 0396.682.933

78 Phòng khám Đa khoa TTYT Mai Sơn Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn 0975.157.735

Huyện Phù Yên

79 TYT xã Mường Bang Bản Sọc, xã Mường Bang, huyện Phù Yên 0967.845.889

80 TYT xã Mường Do Bản Lằn, xã Mường Do, huyện Phù Yên 0394.356.687

81 TYT xã Mường Lang Bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên 0337.551.004

82 TYT xã Tân Lang Bản Khẻn, xã Tân Lang, huyện Phù Yên 0977.375.198

83 TYT xã Mường Cơi Bản Ngã Ba, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên 0348.023.338

84 TYT xã Mường Thải Bản Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên 0388.666.583

85 TYT xã Huy Thượng Bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên 0399.221.485

86 TYT xã Huy Tân Bản Puôi 2, xã Huy Tân, huyện Phù Yên 0389.292.911

87 TYT xã Quang Huy Bản Búc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên 0865.873.712

88 TYT Thị Trấn Tiểu Khu 5, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên 0344.060.299

89 TYT xã Huy Bắc Bản Nà Phái 1, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên 0974.762.970

90 TYT xã Huy Hạ Bản Trò 1, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên 0986.251.473

91 TYT xã Huy Tường Bản Tiến Phong, xã Huy Tường, huyện Phù Yên 0978.841.550



92 TYT xã Tường Phù Bản Bùa Thượng 1, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 0977.077.870

93 TYT xã Gia Phù Bản Nà Mạc, xã Gia Phù, huyện Phù Yên 0972.834.287

94 TYT xã Tường Thượng Bản Đồng La, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên 0987.936.144

95 TYT xã Tường Hạ Bản Cóc 1, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên 0986.666.765

96 TYT xã Tường Tiến Bản Pa, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên 0365.232.712

97 TYT xã Tường Phong Bản Hạ Lương, xã Tường Phong, huyện Phù Yên 0332.642.118

98 TYT xã Tân Phong Bản Vạn, xã Tân Phong, huyện Phù Yên 0357.326.558

99 TYT xã Nam Phong Bản Đá Mài, xã Nam Phong, huyện Phù Yên 335416747

100 TYT xã Bắc Phong Bản Đá Phổ, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên 375327114

101 TYT xã Đá Đỏ Bản Bãi Vàng, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên 359136667

102 TYT xã Sập Xa Bản Xa, xã Sập Xa, huyện Phù Yên 358232161

103 TYT xã Kim Bon Bản Suối Bương, xã Kim Bon, huyện Phù Yên 985470785

104 TYT xã Suối Bau Bản Suối Chèo, xã Suối Bau, huyện Phù Yên 0358232161

105 TYT xã Suối Tọ Bản Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên 0987348111

Huyện Sông Mã

106 TYT xã Mường Sai Bản Tiên Chung, xã Mường Sai, huyện Sông Mã 0982669640

107 TYT xã Chiềng Sơ Bản Phiêng Xa, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã 0397929350

108 TYT xã Nậm Ty Bản Pàn, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã 0977246499

109 TYT xã Chiềng Cang Bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã 0396532969

110 TYT xã Chiềng Khương Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã 388966396

111 TYT xã Mường Hung Bản Phiêng Lươn, xã Mường Hung, huyện Sông Mã 942958338

112 TYTThị Trấn Tổ dân phố 4, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã 342079724

113 TYT xã Huổi Một Bản Băng Vúng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã 942570064

114 TYT xã Chiềng Phung Bản Chiềng Vàng, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã 981148570

115 TYT xã Pú Bẩu Bản Pá Ca, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã 812064979

116 TYT xã Chiềng En Bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã 368968829

117 TYT xã Chiềng Khoong Bản Lè, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã 344843264

118 TYT xã Đứa Mòn Bản Nộc Cốc II, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã 369857608

119 TYT xã Bó Sinh Bản Phống II, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã 329676689

120 TYT xã Mường Lầm Bản Mường Cang, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã 336038528

121 TYT xã Yên Hưng Bản Nà Dìa, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã 348639192

122 TYT xã Nà Nghịu Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã 374245886

Huyện Mường La

123 TYT thị trấn Ít Ong Bản Hua Ít,Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La 689518188



124 TYT xã Pi Toong Bản Nà Cài, Xã Pi Toong, huyện Mường La 988053478

125 TYT xã Mường Chùm Bản Kham, xã Mường Chùm, huyện Mường La 973745576

126 TYT xã Mường Bú Bản Búng Diễn, Xã Mường Bú, huyện Mường La 987745467

127 TYT xã Tạ Bú Bản Tạ Búng, xã Tạ Bú, huyện Mường La 979846573

128 TYT xã Hua Trai Bản Phiêng Phé, xã Hua Trai, huyện Mường La 869517183

129 TYT xã Ngọc Chiến Bản Đông Xuông, Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La 973498669

130 TYT xã Nặm Giôn Bản Pá Mồng, Nậm Giôn, huyện Mường La 972692423

131 TYT xã Chiềng Ân Bản Nong Hoi Dưới, xã Chiềng Ân, huyện Mường La 335886099

132 TYT xã Chiềng Muôn Bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La 914317132

133 TYT xã Chiềng San Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La 395621614

134 TYT xã Chiềng Lao Bản Nà Nong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La 359299058

135 TYT xã Nặm Păm Bản Bâu, xã Nặm Păm, huyện Mường La 966265843

136 TYT xã Chiềng Hoa Bản Tả, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La 989278240

137 TYT xã ChiềngCông Bản Mạo, xã Chiềng Công, huyện Mường La 974868974

138 TTYT huyện Mường La Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La 979620545

139 Trạm Y tế Mường Trai Bản Khâu Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La 0969. 855. 663

Huyện Mộc Châu

140 TYT thị trấn Mộc Châu Tiểu khu 1, TT Mộc Châu, huyện Mộc Châu 978502778

141 TYT xã Chiềng Hắc Bản Tây Hưng, Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu 866825968

142 TYT xã Chiềng Khừa Bản Tòng, Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu 868541972

143 TYT xã Mường Sang Bản Bãy Sậy, Mường Sang, huyện Mộc Châu 987643143

144 TYT Chiềng Sơn Tiểu khu 3, Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu 987409929

145 TYT xã Lóng Sập Bản Phát, Lóng Sập, huyện Mộc Châu 974834338

146 TYT xã Đông Sang Đông Sang, huyện Mộc Châu 986196165

147 TYT TT Nông trường Tiểu khu 68,TT Nông Trường, huyện Mộc Châu 917878471

148 TYT xã Tân Lập Tiểu khu 12, Tân Lập, huyện Mộc Châu 943238418

149 TYT xã Tân Hợp Bản Nà Mường, Tân Hợp, huyện Mộc Châu 386073094

150 TYT xã Phiêng Luông Bản Muống, Phiêng Luông, huyện Mộc Châu 377662759

151 TYT xã Hua Păng Bản Chiềng Cang, Hua Păng, huyện Mộc Châu 965194969

152 TYT xã Nà Mường Bản Đoàn Kết, Nà Mường, huyện Mộc Châu 968434888

153 TYT xã Tà Lại Bản C5, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu 969666727

154 TYT xã Quy Hướng Bản Suối Giăng 2,Quy Hướng, huyện Mộc Châu 343581779

Huyện Quỳnh Nhai

155 TYT Xã Mường Giàng Bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 869933828



156 TYT XãChiềng Bằng Bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 964823852

157 TYT Xã MườngChiên Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai 987650156

158 TYT Xã Mường Giôn Bản Chiềng Lề, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai 862442855

159 TYT Xã Mường Sại Bản Búa bon, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai 983443501

160 TYT Xã Chiềng Khay Bản có Nàng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai 383414095

161 TYT Xã Chiềng Khoang Bản He, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai 988831242

162 TYT Xã Nặm Ét Bản Nong, xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai 348711286

163 TYT Xã Pá Ma Pha Khinh  Bản Khoang, xã Pá Ma-Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai 979068644

164 TYT Xã Chiềng Ơn Bản Đán Đăm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai 944053988

165 TYT Xã Cà Nàng Bản Cà Nàng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai 944053988

Huyện Bắc Yên

166 TYT Thị Trấn Tiểu khu Phiêng Ban 2, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên 379240034

167 TYT xã Phiêng Ban Bản Tân Ban, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên 869517199

168 TYT xã Hồng Ngài Bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên 913411684

169 TYT xã Mường Khoa Bản Phúc, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên 384101374

170 TYT xã Tạ Khoa Bản Nhạn Nọc, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên 384305936

171 TYT xã Phiêng Côn Bản En, xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên 398676918

172 TYT xã Chim Vàn Bản Vàn, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên 973307035

173 TYT xã Pắc Ngà Bản Pắc Ngà, xã pắc Ngà, huyện Bắc Yên 354507732

174 TYT xã Tà Xùa Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên 366420960

175 TYT xã Hang Chú Bản Hang Chú, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên 374771769

176 TYT xã Hua Nhàn Bản Hua Nong, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên 982904193

Huyện Vân Hồ

177 Trạm Y tế xã Vân Hồ Bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ 0335.806.613

178 Trạm Y tế xã Lóng Luông Bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ 0946.227.536

179 Trạm Y tế xã Chiềng Yên Bản Bỗng Hà, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ 0397.328.276

180 Trạm Y tế xã Chiềng Xuân Bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ 0975.858.218

181 Trạm Y tế xã Chiềng  Khoa Bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ 0373.600.166

182 Trạm Y tế xã Xuân Nha Bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ 0386.925.639

183 Trạm Y tế xã Liên Hòa Bản Nôn, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ 0974.949.366

184 Trạm Y tế xã Quang Minh Bản Bó, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ 0375.281.891

185 Trạm Y tế xã Tân Xuân Bản Bướt, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ 0968.198.179

186 Trạm Y tế xã Mường Men Bản Nà Pa, xã Mường Men, huyện Vân Hồ 0366.036.132

187 Trạm Y tế xã Tô Múa Bản Mến, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ 0966.188.022



188 Trạm Y tế xã Song Khủa Bản Lóng Khủa, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ 0979.631.737

189 Trạm Y tế xã Mường Tè Bản Nhúng, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ 0944.896.159

190 Trạm Y tế xã Suối Bàng Bản Khoang Tuống, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ 0376.701.505

Huyện Yên Châu

191 Trạm Y tế xã Chiềng Đông Bản Luông Mé-Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu 0865.679.683

192 Trạm Y tế xã Chiềng Sàng Bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu 0986.723.959

193 Trạm Y tế xã Viêng Lán Bản Mường Vạt, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu 0376.674.095

194 Trạm Y tế Thị Trấn TK2 - Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu 0366.939.993

195 Trạm Y tế xã Chiềng Khoi Bản Pút, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu 0356.373.524

196 Trạm Y tế xã Sặp Vạt Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu 0356.375.711

197 Trạm Y tế xã Chiềng Hặc Xóm Đoàn Kết, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu 0398.856.848

198 Trạm Y tế xã Tú Nang Bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu 0984.694.489

199 Trạm Y tế xã Lóng Phiêng Bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu 0366.633.828

200 Trạm Y tế xã Chiềng Tương Bản Pa Kha I, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu 0387.913.857

201 Trạm Y tế xã Phiêng Khoài Bản Kim Chung I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu 0975.242.115

202 Trạm Y tế xã Chiềng On Bản Nà Đít, xã Chiềng On, huyện Yên Châu 0389.661.479

203 Trạm Y tế xã Yên Sơn Bản Chiêng Hưng, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu 0974.810.052

204 Trạm Y tế xã Mường Lựm Bản Mé, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu 0988.418.875

Huyện Sốp Cộp

205 Trạm Y tế xã Mường Lèo Bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp 0869.529.392

206 Trạm Y tế xã Sam kha Bản Púng Báng, xã Sam kha, huyện Sốp Cộp 0869.529.397

207 Trạm Y tế xã Púng Bánh Bản Bánh , xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp 0869.529.396

208 Trạm Y tế xã Dồm Cang Bản Dồm, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp 0869.529.395

209 Trạm Y tế xã Sốp Cộp Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp 0869.529.398

210 Trạm Y tế Nậm Lạnh Bản Lạnh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp 0869.529.394

211 Trạm Y tế xã Mường Và Bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp 0869.529.391

212 Trạm Y tế xã Mường Lạn Bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp 0869.529.390


